
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG  CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN

NGÀY 

SINH LỚP Ngành

1 507200171 Phạm Thị Mỹ Linh 02/03/1999 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

2 507200302 Chung Mỹ Nghi 08/12/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

3 507200159 Phạm Thị Ngọc Nhi 02/11/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

4 507200160 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/08/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

5 507200361 Trịnh Trần Thanh Thảo 20/10/2001 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

6 507200347 Đinh Thị Lan Trinh 02/01/2001 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

7 507200312 Mai Thanh Trúc 19/07/2001 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

8 507200161 Nguyễn Thị Bích Tuyền 14/04/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

9 507200173 Nguyễn Thanh Vy 25/06/1999 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

10 507200422 Lê Ngọc Ánh Xuân 10/07/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

11 507200091 Trần Thị Như Ý 21/08/1999 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

12 507200104 Nguyễn Ninh Đức 04/09/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

13 507200183 Trần Nhựt Duy 19/04/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

14 507200388 Nguyễn Ngọc Duy 07/04/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

15 507200217 Trần Đông Hòa 19/05/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

16 507200299 Nguyễn Thị Thu Hồng 12/02/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

17 507200112 Lưu Quốc Huy 19/03/2001 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

18 507200311 Nguyễn Duy Khoa 03/06/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

19 507200301 Nguyễn Văn Linh 12/02/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

20 507200227 Nguyễn Minh Nguyên 27/09/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

21 507200213 Nguyễn Quang Hạnh Nguyên 21/10/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

22 507200142 Trương Ngọc Minh Nguyệt 24/11/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

23 507200120 Nguyễn Văn Phương 10/02/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

24 507200298 Nguyễn Thị Quí 04/10/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

25 507200253 Nguyễn Hữu Thành 27/10/1998 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

26 507200174 Nguyễn Hoàn Thiện 12/12/2000 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

27 507200208 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/10/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh

28 507200219 Nguyễn Thị Bích Tiền 15/10/2002 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh
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29 507200141 Nguyễn Thị Trúc 26/06/2001 CD20QT2 Quản trị Kinh doanh


